
ĐỘ 

TUỔI
GIỜ ĂN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

Lươn sốt cà chua, 

đậu phụ, chuối xanh

Cá sốt thịt cà chua, 

dưa chua, chuối 

xanh

Thịt bò  hầm củ quả
Tôm, thịt sốt hành 

tây cà chua
Thịt gà hầm củ quả

Trứng rán rim thịt 

cà chua, cà rốt

Canh sườn,rau, củ 

quả

Canh thịt bắp cải, 

cải cúc,súp lơ, bí 

xanh

Canh cá rau cải
Canh thịt rau cải xa 

lát, cải cúc, bí đao

Canh cua nấu bầu, 

mồng tơi,

Canh tép, bầu, 

mồng tơi 

Cháo thịt vịt đõ 

xanh
Cháo sườn cà rốt

Bột mỳ hấp sữa dừa
Xôi ruốc thịt

Canh bánh đa thịt, 

sườn
Cháo thịt bò 

Uống sữa Uống sữa Uống sữa Uống sữa Uống sữa Uống sữa

Lươn sốt cà chua, 

đậu phụ, chuối xanh

Cá sốt thịt cà chua, 

dưa chua, chuối 

xanh

Thịt bò  hầm củ quả
Tôm, thịt sốt hành 

tây cà chua
Thịt gà hầm củ quả

Trứng rán rim thịt 

cà chua, cà rốt

Canh sườn,rau, củ 

quả

Canh thịt bắp cải, 

cải cúc,súp lơ, bí 

xanh

Canh cá rau cải
Canh thịt rau cải xa 

lát, cải cúc, bí đao

Canh cua nấu bầu, 

mồng tơi,

Canh tép, bầu, 

mồng tơi 

Bữa  

chiều

Cháo thịt vịt đõ 

xanh
Cháo sườn cà rốt

Cháo trứng sườn lá 

hẹ
Xôi ruốc thịt

Canh bánh đa thịt, 

sườn
Cháo thịt bò 

Bữa phụ 

chiều
Uống sữa Uống sữa Uống sữa Uống sữa Uống sữa Uống sữa

ĐỘ 

TUỔI
GIỜ ĂN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
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MẪU 

GIÁO

Bưa trưa

Bữa phụ 

chiều

NHÀ 

TRẺ

Bưa trưa
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Ếch, thịt om chuối 

đậu

Cá, thịt, tôm sốt đậu 

phụ, dứa, cà chua.

Thịt bò, thịt lợn sốt 

hành tây, giá đỗ.  

Tôm, thịt sốt đậu 

phụ, cà chua 
Thịt gà sốt nấm

Trứng, tôm, thịt sốt 

cà chua

Canh cua mùng tơi 

bầu

Canh sườn rau củ 

quả
Canh cá rau cải

Canh thịt rau cải xa 

lát, cải cúc

Canh cua nấu bầu, 

mồng tơi,

Canh tép, bầu, 

mồng tơi 

Cháo thịt vịt đõ 

xanh
Xôi ruốc thịt

Bột mỳ hấp sữa dừa
Cháo sườn cà rốt

Canh bánh đa thịt, 

sườn
súp ngan

Uống sữa Uống sữa Uống sữa Uống sữa Uống sữa Uống sữa

Ếch, thịt om chuối 

đậu

Cá, thịt, tôm sốt đậu 

phụ, dứa, cà chua.

Thịt bò, thịt lợn sốt 

hành tây, giá đỗ.  

Tôm, thịt sốt đậu 

phụ, cà chua 
Thịt gà sốt nấm

Trứng, tôm, thịt sốt 

cà chua

Canh cua mùng tơi 

bầu

Canh sườn rau củ 

quả
Canh cá rau cải

Canh thịt rau cải xa 

lát, cải cúc

Canh cua nấu bầu, 

mồng tơi,

Canh tép, bầu, 

mồng tơi 

Bữa 

chiều

Cháo thịt vịt đõ 

xanh
Xôi ruốc thịt

Cháo cá chép, hạt 

sen
Cháo sườn cà rốt

Canh bánh đa thịt, 

sườn
súp ngan

Bữa phụ 

chiều
Uống sữa Uống sữa Uống sữa Uống sữa Uống sữa Uống sữa

NHÀ 

TRẺ

Bưa trưa

MẪU 

GIÁO

Bưa trưa

Bữa phụ 

chiều


